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ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: DBLU-02/09h00/AGIA An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2025 

 

TIN LŨ  

TRÊN SÔNG TIỀN, SÔNG HẬU - TỈNH AN GIANG 

 

1. Hiện trạng diễn biến lũ trong 12h qua 

+ Sông Mekong: Mực nước sông Mekong khu vực từ dưới Kratie đang 

lên, mực nước tại một số trạm chính như sau: 

Stt Trạm Sông 
Mực nước 07h 

ngày 06/10 (m) 

So sánh 

cấp CB 
Ghi chú 

01 
Vientiane Km 4 

(Lào) 
Mekong 9.28 < 2.22 Đang xuống 

02 
Stung treng 

(Campuchia) 
Mekong 10.10 < 0.90 Đang xuống 

03 
Kratie 

(Campuchia) 
Mekong 21.44 < 0.56 Đang xuống 

04 
PhnomPenh 

(Campuchia) 
Mekong 9.46 < 1.04 Đang lên 

+ Khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu: Do ảnh hưởng lũ thượng 

nguồn và triều cường vùng hạ lưu nên mực nước đang lên, mực nước cao nhất 

ngày 05/10 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 353cm, trên báo động (BĐ)I 

03cm, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 302cm, trên BĐI 02cm. 

Mực nước cao nhất ngày trong 3 ngày gần đây tại các trạm đầu nguồn 

sông Tiền, sông Hậu: 

STT Trạm 
Sông, kênh, 

rạch 

Mực nước cao nhất ngày (cm) Mực nước 

ngày 05/10 so 

với cấp BĐ 03/10/2025 04/10/2025 05/10/2025 

01 Tân Châu Tiền 353 361 367 
Trên BĐI 

17cm 

02 Khánh An Hậu 464 468 471 
Trên BĐII 

01cm 

03 Châu Đốc Hậu 302 309 316 
Trên BĐI 

16cm 
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2. Dự báo 

Do ảnh hưởng lượng nước lũ thượng nguồn sông Mekong truyền về, kết 

hợp kỳ triều cường Rằm tháng Tám (Âm Lịch) nên mực nước tại các trạm 

vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu tiếp tục lên trong những ngày tới. Mực 

nước cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 08-10/10 (ngày 17-19/8 

Âm lịch).  

Mực nước đỉnh lũ trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng đạt mức 

380cm, dưới BĐII 20cm; trên sông Hậu tại Khánh An ở mức 490cm, trên BĐII 

20cm, tại Châu Đốc ở mức 350, tương đương BĐII. 

3. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm 

Cảnh báo nguy cơ xảy ra tỉnh trạng ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng 

ven sông, vùng ngoài đê bao; sạt lở bờ sông, kênh, rạch. 

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ 

- Cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Tiền tại Tân Châu: Cấp 1 

- Cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Hậu tại Khánh An: Cấp 2 

- Cấp độ rủi ro thiên tai trên sông Hậu tại Châu Đốc: Cấp 1 

5. Cảnh báo tác động của lũ 

Lũ trên các sông có khả năng gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven 

sông, sạt lở bờ sông ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông, nuôi trồng 

thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. 

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 09h00 ngày 08/10/2025 

Tin phát lúc: 09h00 

Người chịu trách nhiệm 

ban hành bản tin 

 

 

 

Huỳnh Nguyễn Khánh Loan 
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Phụ lục  

Bảng mực nước thực đo và dự báo trong 5 ngày tới 

Stt Trạm Sông 

Mực nước thực 

đo (cm) 
Mực nước dự báo (cm) 

05/10 
So sánh 

cấp BĐ 
06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 

Đỉnh 

lũ 

So sánh 

cấp BĐ 

Thời gian 

xuất hiện 

01 Tân Châu Tiền 367 
> BĐI  

17 
361 371 375 378 380 380 

Dưới 

BĐII 

20cm 

10/10 

02 Khánh An Hậu 471 
> BĐII 

01 
475 479 484 487 489 490 

Trên 

BĐII 

20cm 

10/10 

03 Châu Đốc Hậu 316 
> BĐI  

16 
325 333 340 346 350 350 

Tương 

đương 

BĐII 

10/10 

 


